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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất


Ngày 24/8/2015, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Bộ, ngành Tư pháp tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai toàn diện, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của ngành Tư pháp, đảm bảo tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng.

2. Yêu cầu
- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm. 
- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp thông qua các hội nghị, các sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép trong các sinh hoạt chuyên môn của cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung vào các mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đơn vị chủ trì thực hiện:
- Đối với cơ quan Bộ Tư pháp: Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đối với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (THADS): Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Đối với cơ quan tư pháp địa phương: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo. 
2. Về công tác triển khai thi hành Hiến pháp:

2.1. Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính).
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2.2. Tiếp tục đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, pháp lệnh theo Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) và các Bộ, ngành.

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật:

3.1.  Đề xuất, tham gia ý kiến đối với Kết luận của Bộ Chính trị về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tham gia chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuyên đề bàn về “Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” (Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có đề xuất đối với các nhiệm vụ này tại Báo cáo số 895-BC/BCS ngày 28/10/2015 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị).
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật)

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

3.2. Tham mưu giúp Chính phủ thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XII của Đảng; xây dựng trình Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật)
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành.
Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

3.3. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để đảm bảo thực hiện thống nhất quy định mới của Luật về đổi mới căn bản trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật.
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản, Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL; Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
4.1. Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

4.2. Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Ban hành Chương trình năm 2016; triển khai thực hiện từ năm 2016 - 2020.

5. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, phát triển Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 02/06/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:

5.1. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, phát triển Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị  trên cơ sở kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Viện Khoa học pháp lý).

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, các Bộ, ngành; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016. 

5.2. Lĩnh vực bổ trợ tư pháp:

(i) Tập trung xây dựng, hoàn thiện Luật Đấu giá tài sản để trình Quốc hội thông qua.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016. 

(ii) Tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thực hiện chế định thừa phát lại và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

 Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

(iii) Thành lập Tổ chức công chứng toàn quốc.

Cơ quan, đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân, Hội Công chứng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

5.3. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:

(i) Nghiên cứu, xây dựng Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Năm 2015- 2017.

(ii) Triển khai thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, trong đó, chú trọng việc huy động luật sư có kinh nghiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.

Cơ quan, đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Bổ trợ tư pháp, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật:
6.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý điều phối việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật, đảm bảo các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật được kiểm soát chặt chẽ về nội dung, chủ động học hỏi, sàng lọc, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của nước ngoài, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, cơ quan ngang Bộ có dự án hợp tác với nước ngoài về quản lý lĩnh vực; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6.2. Xây dựng Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về  pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 - 2020. 
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

7. Tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy việc kiện toàn hệ thống các tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan tư pháp:

7.1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2035.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Viện Khoa học pháp lý);

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành khác có liên quan và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.
7.2. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực của ngành Tư pháp.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan (tổ chức pháp chế thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các Sở Tư pháp); các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.
8. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp:
8.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật (phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo triển khai Đề án.

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. 
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.
8.2. Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp (phê duyệt tại Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên; phối hợp Liên đoàn Luật sư Việt Nam mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo để xây dựng đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu pháp luật quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có thể hoạt động trên trường quốc tế. 

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Học viện Tư pháp).
Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.
8.3. Phối hợp Tòa án nhân dân tối cao xem xét tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thẩm phán theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ, Học viện Tư pháp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

8.4. Đào tạo, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định tại Luật hộ tịch năm 2014.

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ).

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Trường Đại học Luật Hà Nội, các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01/01/2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, tiến độ. 
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

Văn phòng Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Văn phòng Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giải quyết./.
	Nơi nhận: 

- Tổng Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Ban Nội chính Trung ương (để phối hợp);

- Văn phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);

- Ban cán sự Đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- Ban thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Lưu: VPBCS, VP (TH).
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